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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN – LỚP 2
I. Yêu cầu cần đạt:
-  Nhận biết được số liền trước liền sau, so sánh, cộng, trừ các số trong phạm vi 100.
   Giải được bài toán nhiều hơn một số đơn vị.
-  Kể tên được các đoạn thẳng cho trước. Nhận biết được đơn vị đo độ dài khối lượng.
- Làm quen với việc kiểm đếm các đối tượng thống kê (đơn giản).
II. Đề ra:
Câu 1: (1 điểm)  Số liền trước của số 60 là: 
            Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.   
	A. 69                 B. 60                    C. 59                     D. 61


Câu 2 :  (1 điểm)  Số 67 gồm: 
           Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.   
A. 6 và 7                                                            B. 6 chục và 7 đơn vị    
C. 7 chục và 6 đơn vị                                         D. 60 chục và 70 đơn vị 
Câu 3:  (1 điểm)  Phép tính 15 – 4 = 11 số nào là Số bị trừ:
	Trả lời: …………………………………………………
	


Câu 4: (1 điểm) Đơn vị đo khối lượng Ki – lô – gam được viết tắt là: 
  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.   
	    A. cm                 B. km                    C. kg                     D. lít


Câu 5: (1điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.
	a. 37 + 26 =  53


	b. 82 -  55 = 27


Câu 6: (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính.
	a. 24 + 35
	b. 95 – 73           c. 93 - 58


Câu 7: (1 điểm) Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ sau:
	
                       A                                                    B                             C
           
	Trả lời: …………………………………………………
	


Câu 8: (0,5 điểm) Dựa vào biểu đồ tranh, cho biết con vịt nhiều hơn con gấu trúc bao nhiêu con?

		Con chim
	[image: Hình ảnh Con Chim Màu Vẽ Minh Họa Cho Các Nguyên Tố PNG , Động Vật, Gia  Cầm, Canh PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector][image: Hình ảnh Con Chim Màu Vẽ Minh Họa Cho Các Nguyên Tố PNG , Động Vật, Gia  Cầm, Canh PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector][image: Hình ảnh Con Chim Màu Vẽ Minh Họa Cho Các Nguyên Tố PNG , Động Vật, Gia  Cầm, Canh PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector][image: Hình ảnh Con Chim Màu Vẽ Minh Họa Cho Các Nguyên Tố PNG , Động Vật, Gia  Cầm, Canh PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector][image: Hình ảnh Con Chim Màu Vẽ Minh Họa Cho Các Nguyên Tố PNG , Động Vật, Gia  Cầm, Canh PNG miễn phí tải tập tin PSDComment và Vector]                      

	Con vịt
	[image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ][image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ][image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ][image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ][image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ][image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ][image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ][image: Cách vẽ con vịt - Dạy Vẽ]

	Con gấu trúc
	[image: Hướng dẫn bé cách vẽ gấu trúc cute và đơn giản nhất tại nhà][image: Hướng dẫn bé cách vẽ gấu trúc cute và đơn giản nhất tại nhà][image: Hướng dẫn bé cách vẽ gấu trúc cute và đơn giản nhất tại nhà][image: Hướng dẫn bé cách vẽ gấu trúc cute và đơn giản nhất tại nhà]





 	
     Trả lời: ……………………………………………………………………..……………….
   
Câu 9: (1 điểm) Điền dấu lớn (>), dấu bé (<), dấu bằng (=) vào chỗ chấm: 
	a. 52 – 12 …. 32 + 18 
	 b. 45 + 15 ….  90 - 29  



Câu 10: (1 điểm) Tấm và Cám cùng đi bắt cá. Cám bắt được 27 con, Tấm bắt nhiều hơn Cám 18 con. Hỏi Tấm được bao nhiêu con cá?
II. Đáp án và biểu điểm:
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1
	C
	1 điểm

	2
	B
	1 điểm

	3
	Số bị trừ là: 15
	1 điểm

	4
	C
	1 điểm

	5
	a. S    
b. Đ          
	1 điểm

	6
	a. 63           b. 22         c. 35
	1.5 điểm
(đúng mỗi câu được 0,5 điểm)

	7
	Đoạn thẳng:  AB, BC, AC
	1 điểm
(0,25đ -  0,25đ – 0,5đ)

	8
	Con vịt nhiều hơn con gấu 4 con (8 - 4 = 4)
	0,5 điểm

	9
		a. 52 – 12 = 32 + 18 
	 b. 45 + 15 < 90 - 29  



	1 điểm
(0,5đ – 0,5đ)

	10
	 Bài giải
Số cá Tấm bắt được là:
27 + 18 = 45 (con cá)
Đáp số: 45 con cá
	1 điểm
(0,25đ -  0,5đ – 0,25đ)

	(Học sinh có thể làm theo cách khác nếu đúng thì GV vẫn ghi điểm tối đa)                 
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